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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH  Mã hiệu:  

ATPT.TC2.03 

Lần ban hành: 01 

Số trang: 04 

Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 



QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC THUỐC TỐI THIỂU 

SỬ DỤNG TRONG PHÒNG PHẪU THUẬT 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư 13/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20/08/2012 của Bộ 

Y tế về việc Hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá an toàn phẫu thuật. 

II. QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. Phạm vi áp dụng: 

 Tại khoa Gây mê hồi sức thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

2. Đối tượng áp dụng: 

 - Bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên khoa Gây mê hồi sức. 

 - Phẫu thuật viên tham gia phẫu thuật tại khoa Gây mê hồi sức. 

III. NỘI DUNG 

1. Trách nhiệm thực hiện: 

- Ban Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm phê duyệt danh mục thuốc tối 

thiểu trong phòng phẫu thuật. 

- Trưởng khoa Gây mê hồi sức có trách nhiệm về danh mục thuốc tối 

thiểu trong phòng phẫu thuật do khoa xây dựng và trình Ban Giám đốc phê 

duyệt. 

- Trưởng/phó khoa và Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê hồi sức có trách 

nhiệm phổ biến cho bác sĩ/điều dưỡng viên của khoa, triển khai thực hiện trang 

bị theo danh mục thuốc tối thiểu trong phòng phẫu thuật. 

(Phụ lục danh mục thuốc kèm theo) 

2. Tổ chức thực hiện: 

 - Khoa Gây mê hồi sức xây dựng danh mục, họp khoa thống nhất danh 

mục, lấy ý kiến các phẫu thuật viên, tổng hợp trình Ban Giám đốc bệnh viện phê 

duyệt. 

 - Niêm yết danh mục thuốc tối thiểu tại Tủ thuốc trong các phòng phẫu 

thuật. 

 - Bác sĩ, điều dưỡng viên khoa Gây mê hồi sức nghiêm túc thực hiện việc 

sử dụng, bổ sung thuốc trong danh mục thuốc tối thiểu theo hướng dẫn của khoa 

Dược. 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

Trong quá trình thực hiện, nếu danh mục thuốc tối thiểu trong phòng phẫu 

thuật chưa phù hợp, khoa GMHS đề xuất điều chỉnh, bổ sung, trình phê duyệt./. 

 



Phụ lục 

DANH MỤC THUỐC TỐI THIỂU 

SỬ DỤNG TRONG PHÒNG PHẪU THUẬT 

STT Tên thuốc, hàm lượng, nồng độ ĐVT Số lượng 

I. Thuốc gây nghiện, hướng thần (05 mục) 

1 Ephedrin 30mg  Ống Hai 

2 Fentanyl 0,1mg  Ống Mười lăm 

3 Midazolam 5mg Ống Một 

4 Morphini Sulfas WZF 0,1% 2mg/2ml Ống Một 

5 Pethidin 100mg (Dolcontral) Ống Một 

II. Dịch truyền (06 mục) 

1 Glucose 5%  250ml Chai 01 

2 Glucose 5%  500ml Chai 02 

3 Hydroxyethyl Starch 6% 500ml Chai 01 

4 Natriclorid 0,9% 500ml Chai 10 

5 Natriclorid 500ml Rửa VT Chai 05 

6 Ringer lactat 500ml Chai 02 

III. Thuốc ống (17 mục) 

1 Adrenalin 1mg Ống 01 

2 Atropin 0,25mg Ống 04 

3 Bupivacain 0,5% 4ml Ống 03 

4 Etomidate 200mg Lọ 01 

5 Furocemid 20mg Ống 01 

6 Kali Aspartat + Magnesi Aspartat  Ống 02 

7 Kali Clorid 1g Ống 01 

8 Lidocain + Adrenalin  Ống 20 

9 Lidocain 2% 2ml Ống 10 

10 Methyl - Prednisolon 40mg Lọ 01 

11 Metoclopramid 10mg/2ml Ống 01 

12 Povidin Iodine 10% Lọ 05 



STT Tên thuốc, hàm lượng, nồng độ ĐVT Số lượng 

13 Propofol 1%  Ống 05 

14 Rocuronium Kabi 10mg/1ml Ống 05 

15 Sevoran 250ml Lọ 01 

16 Suxamethonium 100mg Ống 02 

17 Tranexamic Acid 250mg Ống 04 

 


